	SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ


	              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

       MÔN: NGỮ VĂN 10

        Thời gian làm bài : 90 Phút

        (Đề  gồm có 01 trang)

	
	


 Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................Lớp:........
I.ĐỌC HIỂU (4,0 điểm )
Đọc đoạn trích:

Bão năm nay lại nguyên vẹn trở về
Phủ trắng xóa cả vùng quê đất Quảng
Lũ lụt kinh hoàng gây bao người hốt hoảng
Nhà cửa bị nhấn chìm phút chốc biến thành sông.
Già trẻ gái trai căng đến kiệt sức gồng
Thương thương lắm một miền Trung chịu thiệt
Thiên tai ơi… sao đoạn đành khắc nghiệt
Khổ cực tột cùng của vạn kiếp nhân sinh

Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên ơi
Hãy cố lên vượt qua mùa lũ nhé
Hai miền Bắc Nam mọi người ơi… chia sẻ
Cơm áo gạo tiền đến khúc ruột miền Trung

Dòng máu Lạc Hồng lần nữa lại hòa chung

Cùng phát huy “lá lành đùm lá rách”
Giúp miền Trung vượt qua thời tai ách
Thể hiện tình người cấp bách Bắc Nam ơi???
                                               (Thơ Lê Diệu Hà - Nguồn intrennet)

         Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích? (0,5 điểm )
Câu 2:  Theo đoạn trích, hậu quả của bão, lũ đã gây ra đối với nhân dân miền Trung như thế nào? (1,0 điểm )

Câu 3: Đoạn trích:
 Dòng máu Lạc Hồng lần nữa lại hòa chung
Cùng phát huy “lá lành đùm lá rách”
Giúp miền Trung vượt qua thời tai ách
Thể hiện tình người cấp bách Bắc Nam ơi???
          Gợi cho anh/chị nhớ đến tác phẩm tự sự dân gian nào ? Thông qua đoạn trích trên tác giả đã nhắn gửi điều gì? (1,0 điểm )
Câu 4: Viết một đoạn văn (khoảng 13-15 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc con người cần có lòng nhân ái trong cuộc sống (1,5 điểm)
II. LÀM VĂN (6,0 điểm )
       Anh/chị hãy hóa thân vào nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám (đoạn từ đầu tác phẩm đến đoạn Tấm vào cung)
--- Hết ---
	SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ


	  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

    MÔN: NGỮ VĂN 10

      Thời gian làm bài : 90 Phút

            (Đáp án  gồm có 02 trang)

	
	


I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm )
Đọc đoạn trích:

Bão năm nay lại nguyên vẹn trở về
Phủ trắng xóa cả vùng quê đất Quảng
Lũ lụt kinh hoàng gây bao người hốt hoảng
Nhà cửa bị nhấn chìm phút chốc biến thành sông.
Già trẻ gái trai căng đến kiệt sức gồng
Thương thương lắm một miền Trung chịu thiệt
Thiên tai ơi…sao đoạn đành khắc nghiệt
Khổ cực tột cùng của vạn kiếp nhân sinh

Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên ơi
Hãy cố lên vượt qua mùa lũ nhé
Hai miền Bắc Nam mọi người ơi…chia sẻ
Cơm áo gạo tiền đến khúc ruột miền Trung

Dòng máu Lạc Hồng lần nữa lại hòa chung
Cùng phát huy “lá lành đùm lá rách”
Giúp miền Trung vượt qua thời tai ách
Thể hiện tình người cấp bách Bắc Nam ơi???
                                               (Thơ Lê Diệu Hà. Nguồn intrennet)

 Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích? (0,5 điểm )

            Gợi ý làm bài:

· Phương thức biểu đạt chính : Biểu cảm (0,5 điểm) 

Câu 2:  Theo đoạn trích, hậu quả của bão, lũ đã gây ra đối với nhân dân miền Trung như thế nào? (1,0 điểm )

            Gợi ý làm bài:

- Hậu quả của bão, lũ đã gây ra đối với nhân dân miền Trung: nước ngập trắng xóa, con người hoảng sợ, nhà cửa bị nhấn chìm trong nước, nhân dân gồng mình chống bão, lũ …(1,0 điểm )

Câu 3: Đoạn trích:

 Dòng máu Lạc Hồng lần nữa lại hòa chung
Cùng phát huy “lá lành đùm lá rách”
Giúp miền Trung vượt qua thời tai ách
Thể hiện tình người cấp bách Bắc Nam ơi???
          Gợi cho anh/chị nhớ đến tác phẩm tự sự dân gian nào ? Thông qua đoạn trích trên tác giả đã nhắn gửi điều gì? (1,0 điểm )
            Gợi ý làm bài:

· Gợi nhớ đến tác phẩm : Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên/ Trăm trứng nở trăm con… (0,25 điểm )

· Tác giả nhắn nhủ: chúng ta cùng là dòng máu Lạc Hồng (anh em một nhà), cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng góp sức, chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, bão lũ…(0,75 điểm)

Câu 4: Viết một đoạn văn (khoảng 10-13 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc con người cần có lòng nhân ái trong cuộc sống(1,5 điểm)

     Gợi ý làm bài:

a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích, song hành.

b. Xác định đúng vấn đề cần ngị luận

  Con người cần có lòng nhân ái trong cuộc sống

c. Triển khai vấn đề nghị luận

          Thí sinh chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ việc con người cần có lòng nhân ái trong cuộc sống. có thể theo hướng:

        Lòng nhân ái trong cuộc sống giúp con người có sự tôn trọng, sẻ chia, yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa con người và con người;  thước đo để đánh giá phẩm chất, đạo đức một con người…
d. Chính tả, ngữ pháp:  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt

e.   Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ    (1,5 điểm)
II. LÀM VĂN (6,0 điểm )

       Anh/chị hãy hóa thân vào nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám (đoạn từ đầu tác phẩm đến đoạn Tấm vào cung)
           Gợi ý làm bài:

a. Đảm bảo cấu trúc của bài nghị luận (0,25 điểm)
      Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài dẫn dắt được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0,5 điểm)

            Hóa thân vào nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám (đoạn từ đầu tác phẩm đến đoạn Tấm vào cung)
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm. (4.5 điểm )

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận…(0,5 điểm )

- Hóa thân vào nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám (đoạn từ đầu tác phẩm đến đoạn Tấm vào cung) (4,0 điểm )

   Lưu ý:  Thí sinh có thể có những cách kể khác nhau về phần một  tác phẩm Tấm Cám. Tuy nhiên cần lựa chọn được những sự việc, chi tiết tiêu biểu để kể lại câu chuyện theo diễn biến cốt truyện. Dưới đây là những gợi ý tham khảo:
+ Thuở nhỏ, Tấm mồ côi cha mẹ, sống cùng dì ghẻ và Cám, phải làm lụng vất vả ngày đêm (1,0 điểm )

+ Tấm bị Cám lừa dối, trút hết giỏ tôm tép (0,75 điểm )

+Tấm nuôi cá bống bị mẹ con Cám giết thịt bống (0,75 điểm )

+ Đi hội: Dì ghẻ và Cám không muốn cho Tấm đi xem hội, đã trộn thóc lẫn gạo bắt  ở nhà nhặt (0,75 điểm )

+Thử giày: mẹ con Cám thử không vừa, Tấm thử vừa và trở thành hoàng hậu.(0,75điểm )

d. Sáng tạo. (0,5 điểm) 

    Có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu.(0,25 điểm)

      Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ đặt câu.

---Hết ---

